
Ng Th Năm

1 Bùi Tiến Thịnh 02 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037667

2 Phạm Quang Huy 07 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66940069

3 Ngô Thị Kim Yến 11 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029034

4 Văn Nguyễn Việt Hoàng 24 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66030374

5 Lê Sỹ Hưng 17 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66953207

6 Vày Thanh Vân 25 10 2008 Nữ Hoa NV1 HSO66031764

7 Trần Mạnh Chí 06 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027749

8 Tạ Quỳnh Bảo Thy 16 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66949233

9 Phan Nguyễn Phương Nghi 04 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030820

10 Lưu Trọng Phúc 02 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031650

11 Võ Tấn Huy 16 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037272

12 Nguyễn Thị Thu Hồng 15 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037877

13 Lê Gia Long 03 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031388

14 Trần Việt Anh 30 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029016

15 Trương Minh Nhật 20 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038458

16 Nguyễn Chí Thành 25 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037394

17 Trần Thị Anh Thư 06 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035089

18 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 01 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031563

19 Thạch Nguyễn Đức Nguyên 16 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037266

20 Châu Phúc Hiếu 06 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036320

21 Phan Hoàng Bảo Thư 06 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66951232

22 Lê Việt Cường 04 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66034323

23 Đặng Hà Bảo Trân 28 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66027290

24 Nguyễn Trần Phương Anh 05 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037923

25 Trịnh Thu Hà 02 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036604

26 Huỳnh Ngọc Yến 23 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031926

27 Nguyễn Gia Huy 26 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031758

28 Lê Gia Nguyên 03 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66948472

29 Hồ Như Bình 12 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943230

30 Phạm Lê Hồng Hảo 17 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66033614

31 Nguyễn Đình Tài 03 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031704

32 Lê Huỳnh 28 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036859

33 Trần Cát Nhân 14 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66028240

34 Nguyễn Đình Duy 11 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66944488

35 Nguyễn Duy Khang 14 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66030928

36 Lê Minh Khoa 23 04 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027759

37 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030797

38 Nguyễn Nguyễn Hoàng Quân 12 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029298

39 Ngô Kim Ngân 18 11 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66953266

40 Lê Thị Mỹ Lộc 30 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037371 Bs 04

41 Nguyễn Thành Luân 13 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035659 Bs 09
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Ghi chú
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Tổ hợp 2: GDKT&PL-Công nghệ CN-Lý-Tin (Chuyên đề: Toán-Lý-Tin)

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính
Dân tộc NV

Mã

HSO



42 Trần Thu Uyên 03 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029219 Bs 21

43 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 01 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029419 Bs 32

GVCN HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ THU THỦY LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


